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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ NGÀNH TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế;
Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành tỉnh;
Xét đề nghị tại tờ trình số 03/TTr-CCTTHC ngày 23/11/2010 của Tổ công tác Đề án 30 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 09 Sở ngành tỉnh.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Tổ công tác Đề án 30 tỉnh) chủ trì phối hợp với các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Tân An triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Tổ CTCT của TTCP;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, TCT ĐA30, L.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC, NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3420/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 


I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI:


		STT

		Số hồ sơ TTHC

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Nội dung sửa đổi



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		056947

		Đăng ký kiểm tra, xác định năng lực hàng dệt may của thương nhân xuất khẩu dệt may

		Thương mại (xúc tiến thương mại)

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may”.


2) Trình tự thực hiện:


Sửa lại thành:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

* Nhận văn bản yêu cầu của Bộ Công Thương hoặc của tổ chức đăng ký kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may của thương nhân gửi qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch- Tài chính Sở Công Thương.


* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì hẹn ngày tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của thương nhân.


+ Bước 2: Xử lý hồ sơ:


- Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên đại diện Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân.


. Trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Công Thương sẽ không báo trước (thương nhân chỉ được thông báo nhiều nhất 02 giờ đồng hồ trước khi Đoàn đến).


.Trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của doanh nghiệp thì thông báo trước cho doanh nghiệp sắp xếp.

* Đoàn kiểm tra:


. Kiểm các chứng từ, hóa đơn máy móc thiết bị, giấy chứng nhận đầu tư, bảng lương, sở hữu nhà xưởng, đất đai...(bản chính); kiểm tra máy móc thiết bị, lao động thực tế tại doanh nghiệp. 


. Lập bản kiểm tra theo mẫu (05 bản chính) có chữ ký của thương nhân và tất cả các thành viên của đoàn kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra.

+ Bước 3: Trả kết quả:


Tổ chức nhận Biên bản kiểm tra ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra.


+ Bước 4: Báo cáo kết quả kiểm tra:


 Sau đợt kiểm tra, Sở Công thương phải báo cáo kết quả kiểm tra (theo mẫu) cho Ban điều hành hạn ngạch dệt may và Tổ Giám sát hàng dệt may Liên bộ (kèm theo biên bản kiểm tra và bản sao các văn bản có liên quan khác như: Giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng thuê đất (nếu có), danh mục máy móc thiết bị, giấy ủy quyền...


3) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Bổ sung Phụ lục 3.


4) Căn cứ pháp lý:


+ Bỏ Thông báo 0577/TM-DM ngày 20/5/2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).


+ Bổ sung Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 20/4/2010 của Bộ Công Thương về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 05/6/2010.



		2

		129948

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		Vật liệu nổ công nghệp

		Thời hạn giải quyết: 


Sửa lại thành “07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.



		3

		130009

		Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		Vật liệu nổ công nghệp

		Thời hạn giải quyết: 


Sửa lại thành “07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.



		4

		010879

		Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất

		Hóa chất

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất”.


2) Thời hạn giải quyết: 


Sửa lại thành “30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.

3) Căn cứ pháp lý:


+ Bỏ Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất;


+ Bổ sung Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.



		5

		010912

		Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm

		Hóa chất

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất”.


2) Căn cứ pháp lý:


+ Bỏ Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công Nghiệp hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất.


+ Bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; văn bản hướng dẫn số 312/CHC-TTHC ngày 26/11/2009 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.



		6

		055162

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (LPG)

		Dầu khí

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai”.


2) Thời hạn giải quyết: 


Sửa lại thành “ 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”- (theo quy định tại điều 17 Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng). 

3) Căn cứ pháp lý:


+ Bỏ Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/ 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai.

+ Bổ sung Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2010. 



		7

		130268

		Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

		Điện

		Trình tự thực hiện: 


Sửa bước 1 như sau:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.


* Tổ chức, cá nhân nộp đơn thư tại bộ phận Tiếp dân thuộc Thanh tra Sở Công Thương, địa chỉ số 112 Cách mạng tháng tám, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An; hoặc gởi đơn thư qua đường bưu điện.

- Công chức tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại (nếu nộp trực tiếp);

- Trường hợp gởi đơn qua đường bưu điện: Văn thư tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo Sở phân công Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị chuyên môn (nếu cần) để giải quyết.



		8

		131414

		Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu của công dân thuộc lĩnh vực công thương

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo

		Trình tự thực hiện: 


Sửa bước 1 như sau:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.


* Tổ chức, cá nhân nộp đơn thư tại bộ phận Tiếp dân thuộc Thanh tra Sở Công Thương (địa chỉ số 112 Cách mạng tháng tám, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc gởi đơn thư qua đường bưu điện.

- Trường hợp nộp trực tiếp: Chánh thanh tra Sở tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (nếu đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền theo Luật Giải quyết Khiếu nại, tố cáo); 

- Trường hợp gởi đơn qua đường bưu điện: Văn thư tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo Sở phân công Thanh tra Sở giải quyết.



		9

		131428

		Giải quyết đơn thư khiếu nại lần hai của công dân thuộc lĩnh vực công thương

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo

		Trình tự thực hiện: 


Sửa bước 1 như sau:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.


* Tổ chức, cá nhân nộp đơn thư tại bộ phận Tiếp dân thuộc Thanh tra Sở Công Thương (địa chỉ số 112 Cách mạng tháng 8, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc gởi đơn thư qua đường bưu điện.

- Trường hợp nộp trực tiếp: Chánh thanh tra Sở tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (nếu đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền theo Luật Giải quyết Khiếu nại, tố cáo); 

- Trường hợp gởi đơn qua đường bưu điện: Văn thư tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo Sở phân công Thanh tra Sở giải quyết.



		10

		131448

		Giải quyết đơn thư tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực công thương

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo

		Trình tự thực hiện: 

Sửa bước 1 như sau:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.


* Tổ chức, cá nhân nộp đơn thư tại bộ phận Tiếp dân thuộc Thanh tra Sở Công Thương (địa chỉ số 112 Cách mạng tháng 8, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc gởi đơn thư qua đường bưu điện.

- Trường hợp nộp trực tiếp: Chánh thanh tra Sở tiếp nhận đơn ghi vào sổ theo dõi giải quyết tố cáo đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (nếu đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền theo Luật Giải quyết Khiếu nại, tố cáo); 

- Trường hợp gởi đơn qua đường bưu điện: Văn thư tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo Sở phân công Thanh tra Sở giải quyết.



		11

		131389

		Tiếp công dân

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo

		Trình tự thực hiện: 


Sửa bước 1 như sau:

+ Bước 1: Tiếp công dân.


* Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận Tiếp dân của Thanh tra Sở Công Thương (địa chỉ số 112 Cách mạng tháng 8, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).



		12

		131045

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng” - đúng theo mẫu Giấy chứng nhận (phụ lục II) ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.


2) Thành phần, số lượng hồ sơ:


Sửa lại thành:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng (01 bản chính);


b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai (01 bản sao có chứng thực);


c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao có chứng thực);


d) Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (01 bản sao có chứng thực);


e) Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ của từng cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai, bao gồm:


- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (01 bản sao có chứng thực);


- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (01 bản sao có chứng thực);


- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (01 bản sao có chứng thực);


- Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao có chứng thực).


3) Thời hạn giải quyết:


Sửa lại thành “Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ”.


4) Lệ phí: 


Sửa lại thành:


- Phí thẩm định điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.


 5) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Bỏ mẫu Phụ lục 5;


+ Bổ sung mẫu Phụ lục 1 (Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng) ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ.


6) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 


+ Bỏ 06 yêu cầu điều kiện quy định tại Thông tư 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại.


+ Bổ sung 03 điều kiện theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ, gồm:


. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai.


. Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành.


. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.”


7) Căn cứ pháp lý: 


+ Bỏ Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng.


+ Bổ sung: Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; công văn số 3381/BCT-TTTN ngày 05/4/2010 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Công văn số 3381/BCT-TTTN ngày 05/4/2010 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Công văn số 711/STNMT-CCBVMT ngày 01/6/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
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		131061

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu” đúng theo mẫu Giấy chứng nhận (Mẫu số 4) ban hành kèm theo NĐ số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

2) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


Sửa lại thành:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (01 bản chính);


b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu (01bản sao có chứng thực);


c) Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (01 bản chính);


d) Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (01bản sao có chứng thực):


- Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên bộ: Giấy phép xây dựng.


- Đối với phương tiện thủy nội địa: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;


e) Giấy chứng nhận học lớp nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu của cán bộ và nhân viên trực tiếp kinh doanh (01bản sao có chứng thực).


3) Thời hạn giải quyết:


Sửa lại thành “Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ”.

4) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Bỏ mẫu đơn số 3: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (có xác nhận của chính quyền địa phương).


+ Bổ sung mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 3).
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		164190

		Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu” đúng theo mẫu Giấy chứng nhận (Mẫu số 4) ban hành kèm theo NĐ số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.


2) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Sửa lại thành:

* Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu: 


 Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):


- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;


- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; 


- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành


* Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:


Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:


- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;


- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.


3) Căn cứ pháp lý: 


Bổ sung Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, và kinh doanh có điều kiện. 
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		164192

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		1) Tên thủ tục hành chính: 


Sửa lại thành “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu” đúng theo mẫu Giấy chứng nhận (Mẫu số 4) ban hành kèm theo NĐ số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

2) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Sửa lại thành:


* Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu: 


 Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):


- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu;


- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; 


- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.


* Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:


 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:


- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;


 - Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.


3) Căn cứ pháp lý: 


Bổ sung Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, và kinh doanh có điều kiện. 





II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG


1. DANH MỤC:

		STT

		Số hồ sơ TTHC

		Lĩnh vực 

		Tên thủ tục hành chính



		1

		Chưa có

		Hóa chất

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất.



		2

		Chưa có

		Hóa chất

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.



		3

		Chưa có

		Hóa chất

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.



		4

		Chưa có

		Hóa chất

		Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hóa chất.



		5

		Chưa có

		Hóa chất

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.



		6

		Chưa có

		Công nghiệp

		Thẩm định thành lập cụm công nghiệp.





2. NỘI DUNG: 


1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất.

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương (số 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, Long An).


+ Bước 2- Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ và soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất.


+ Bước 3- Trình Ban Giám đốc ký duyệt.


+ Bước 4- Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương.


* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


 + Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.


 + Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;


+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.


+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;


+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT);


+ Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;


+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.


+ Bản kê khai nhân sự (theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm);


+ Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng trong bản kê khai nhân sự quy định tại mục j) nêu trên.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ..


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


+ Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:


. Địa điểm.


. Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.


. Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.


+ Điều kiện vế trang thiết bị:


. Thiết bị sản xuất.


. Các thiết bị, phương tiện an toàn.


. Hệ thống xử lý khí thải và chất thải. 


+ Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:


. Phương tiện vận chuyển hóa chất.


. Vận hành an toàn hóa chất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6 /2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


+ Luật Hóa chất năm 2007.


+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP 
----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------



		Số: ……/………

		………, ngày … tháng … năm ……





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Kính gửi: Sở Công Thương 


Tên doanh nghiệp:



Trợ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình: Sản xuất ( Kinh doanh (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, gồm:


		STT

		Tên hóa học

		Mã số CAS

		Công thức

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


3.

		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 /6 /2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----------------

………, ngày … tháng … năm ……


BẢN KÊ KHAI
THIẾT BỊ, KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 


		TT

		Tên các thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn

		Đặc trưng kỹ thuật

		Nước, năm sản xuất

		Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------

………, ngày … tháng … năm ……


BẢN KÊ KHAI
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, CÁN BỘ KỸ THUẬT, NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Nam/Nữ

		Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

		Chức vụ, chức danh

		Những khóa đào tạo đã tham gia

		Sức khoẻ

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương (số 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).


+ Bước 2- Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ và soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.


+ Bước 3- Trình Ban Giám đốc ký duyệt.


+ Bước 4- Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương.


* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


 + Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.


 + Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;


+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.


+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;


+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT;


+ Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;


+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT và được cấp chung một Giấy chứng nhận;


+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.


+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;


+ Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở kinh doanh hóa chất;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng trong bản kê khai nhân sự quy định tại mục j) nêu trên.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


+ Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:


. Địa điểm.


. Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.


. Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.


+ Điều kiện vế trang thiết bị:


. Thiết bị sản xuất.


. Các thiết bị, phương tiện an toàn.


. Hệ thống xử lý khí thải và chất thải. 

+ Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:


. Phương tiện vận chuyển hóa chất.


. Vận hành an toàn hóa chất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Hóa chất năm 2007.


+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


+ Thông tư số 28/2010/TT- BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP 
--------------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ……/………

		……., ngày ….. tháng …. năm ……





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Kính gửi: Sở Công Thương 


Tên doanh nghiệp:



Trợ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình: Sản xuất ( Kinh doanh (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, gồm:


		STT

		Tên hóa học

		Mã số CAS

		Công thức

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


3.


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…………, ngày … tháng … năm ……


BẢN KÊ KHAI
THIẾT BỊ, KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 


		TT

		Tên các thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn

		Đặc trưng kỹ thuật

		Nước, năm sản xuất

		Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…………, ngày … tháng … năm ……


BẢN KÊ KHAI
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, CÁN BỘ KỸ THUẬT, NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Nam/Nữ

		Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

		Chức vụ, chức danh

		Những khóa đào tạo đã tham gia

		Sức khoẻ

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương (số 112 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 1, Tp.Tân An, Long An).

+ Bước 2: Phòng KTAT-MT xem xét tính hợp lệ và thẩm định hồ sơ.


+ Bước 3: Phòng KTAT-MT soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Bước 4: Trình Ban Giám đốc ký duyệt.


+ Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương.


* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


 + Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.


 + Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.


+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.


+ Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng trong bản kê khai nhân sự quy định tại mục d) nêu trên.


+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;


+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.


+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;


+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 28/2010/TT-BCT;


+ Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;


+ Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;


+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT và được cấp chung một Giấy chứng nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều sản xuất, kiện kinh doanh hóa chất.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


+ Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:


. Địa điểm.


. Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.


. Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.


+ Điều kiện vế trang thiết bị:


. Thiết bị sản xuất.


. Các thiết bị, phương tiện an toàn.


. Hệ thống xử lý khí thải và chất thải. 


+ Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:


. Phương tiện vận chuyển hóa chất.


.Vận hành an toàn hóa chất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Hóa chất năm 2007.


+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


+ Thông tư số 28/2010/TT- BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …/………

		……., ngày ….. tháng …. năm 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Kính gửi: Sở Công Thương 


Tên doanh nghiệp:



Trợ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình: Sản xuất ( Kinh doanh (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, gồm:


		STT

		Tên hóa học

		Mã số CAS

		Công thức

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..


…

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


3.


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6 /2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------


………, ngày … tháng … năm ……


BẢN KÊ KHAI
THIẾT BỊ, KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 


		TT

		Tên các thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn

		Đặc trưng kỹ thuật

		Nước, năm sản xuất

		Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 /6/2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------


………, ngày … tháng … năm ……


BẢN KÊ KHAI
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, CÁN BỘ KỸ THUẬT, NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Nam/Nữ

		Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

		Chức vụ, chức danh

		Những khóa đào tạo đã tham gia

		Sức khoẻ

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





4. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương (số 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).


+ Bước 2- Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ và soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Bước 3- Trình Ban Giám đốc ký duyệt.


+ Bước 4- Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương.


* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


 + Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.


 + Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;


+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;


+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận. 


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


+ Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:


. Địa điểm.


. Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.


. Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.


+ Điều kiện vế trang thiết bị:


. Thiết bị sản xuất.


. Các thiết bị, phương tiện an toàn.


. Hệ thống xử lý khí thải và chất thải.


+ Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:


. Phương tiện vận chuyển hóa chất.


. Vận hành an toàn hóa chất


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Hóa chất năm 2007.


+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


+ Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương (số 112 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).


+ Bước 2- Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ và soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Bước 3- Trình Ban Giám đốc ký duyệt.


+ Bước 4- Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương.


* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


 + Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.


 + Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp lại;


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có).


* Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp lại;


- Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;


- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


+ Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.


+ Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:


. Địa điểm.


. Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.


. Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.


+ Điều kiện vế trang thiết bị:


. Thiết bị sản xuất.


. Các thiết bị, phương tiện an toàn.


. Hệ thống xử lý khí thải và chất thải. 


+ Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:


. Phương tiện vận chuyển hóa chất.


. Vận hành an toàn hóa chất.


+ Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Hóa chất ngày 21/11/2007.


+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


+ Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

6. Thẩm định thành lập cụm công nghiệp


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:


* Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Long An (số 112 Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

 * Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: 


. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý.


. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định. 


+ Bước 2: Xử lý hồ sơ:


Bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ, tiến hành thẩm định thực tế các điều kiện kinh doanh tại cơ sở. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy phép. Nếu không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp giấy.


+ Bước 3: Trả kết quả:


Người đại diện của tổ chức đem biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Long An nộp lệ phí và nhận Giấy phép.


* Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).


 + Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút.


 + Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình về việc thành lập Cụm công nghiệp của UBND huyện: 02 bản chính;


+ Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: 01 bản sao có chứng thực;


+ Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp (08 bản chính). Nội dung báo cáo thành lập cụm công nghiệp gồm:


. Sự cần thiết thành lập cụm công nghiệp;


. Nhu cầu thực tế và sự phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


. Hiện trang sử dụng đất và định hướng bố trí ngành nghề, cơ cấu sử dụng đất và dự kiến thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp;


. Ranh giới dự kiến, diện tích đất, khả năng đấu nối công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào;


. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cụm công nghiệp;


. Phân tích và lựa chọn giải pháp đầu tư vào công trình hạ tầng cụm công nghiệp;


. Dự kiến phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư;


. Dự kiến hiệu quả kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp;


. Xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư, chủ đầu tư và phương thức thực hiện, phương thức quản lý đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng cụm công nghiệp;


. Dự kiến khả năng cho thuê đất sau khi thành lập;


. Các giải pháp và tiến độ thực hiện.


b) Số lượng hồ sơ: 


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.


* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.


* Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và đầu tư.


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: thông báo kết quả thẩm định.


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình về việc thành lập cụm công nghiệp của UBND huyện.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt.


+ Có khả năng đạt tỉ lệ lắp đầy không thấp hơn 30% trong vòng một năm sau khi thành lập.


+ Có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp.


+ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2007 của Thủ tướng chính phủ.


+ Quyết định số 66/2009/QĐ/UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.


PHỤ LỤC 1 

		ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ................
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ......./TTr-UBND

		................., ngày ........tháng ...... năm........





TỜ TRÌNH


Về việc thành lập cụm công nghiệp


Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.


Xét đề nghị của Công ty.......................tại công văn số: ............ngày ../ ../ .... về việc xin thành lập cụm công nghiệp .......................... với các nội dung sau:


1. Địa điểm đầu tư:......................................................................................


2. Quy mô diện tích:....................................................................................


3. Thông tin về công ty đầu tư hạ tầng:


- Trụ sở giao dịch:...................................................................


- Điện thoại: ............................ Fax: .............................................


- Giấy chứng nhận ĐKKD số: .............ngày .. / .../ .... do ................cấp


ngày ...../ ...../.........


- Người đại diện:...................................................................................


- Năng lực:............................................................................................


4. Ngành nghề dự kiến của Cụm công nghiệp:............................................ UBND huyện ............ thống nhất trình với các nội dung sau:


- Về sự cần thiết thành lập Cụm công nghiệp:...........................................


- Về tính phù hợp quy hoạch cụm CN-TTCN đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020....... ;


- Về năng lực của đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp: ...............


- Về các nội dung do đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng lập trong báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp: .....


UBND huyện ....... đề nghị Sở Công thương tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp ......, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

		Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Công thương;
- Lưu: VT , ....

		TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH





III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ:


		STT

		Số hồ sơ TTHC

		Lĩnh vực

		Tên thủ tục hành chính



		1

		129762

		Công nghiệp

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp



		2

		164189

		Dầu khí

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai














